
	

	08'
07'
Công ty
Trụ sở chính
Nhóm 

sản phẩm 
Tổng doanh thu 

(triệu USD)
Tốc độ tăng trưởng doanh thu 
2008
2007
2007-2008
1 
6 

TAMRON
Nhật Bản 

Camera 

giám sát  

$619.5

$578.4

7.1% 

2 

7 
VICTOR COMPANY OF JAPAN (JVC) 
Nhật Bản 

Camera 

giám sát   

$581.3 

$614.0 

-5.3% 

3 

9 
AIPHONE 

Nhật Bản 

Kiểm soát
ra vào  

$377.9 

$375.4 

0.6% 

4 

10 
POSDATA 

Hàn Quốc  

Camera 

giám sát   

$354.8 

$328.3 

8.1% 

5 

13 
HIKVISION 

Trung Quốc
Camera 

giám sát   

$172.0 

$102.1 

68.5% 

6 

14 
HITRON SYSTEMS 
Hàn Quốc 
Camera 

giám sát   

$143.9 

$131.0 

9.9% 

7 

16 
AV TECH 
Đài Loan 
Camera 

giám sát  
$138.2 

$129.0 

7.1% 

8 

19 
EVERFOCUS ELECTRONICS 
Đài Loan  

Camera 

giám sát   

$105.4 

$75.3 

40.0% 

9 

22 
CHINA SECURITY& SURVEILLANCE TECHNOLOGY (CSST) 
Trung Quốc
Multiple 

$80.9 

$12.8 

530.9% 

10 

23 
COMMAX 

Hàn Quốc  

Camera 

giám sát   

$80.8 

$78.7 

2.7% 

11 

24 
YOKO TECHNOLOGY 
Đài Loan 
Camera 

giám sát  
$77.5 

$71.9 

7.8% 

12 

25 
IDIS 

Hàn Quốc  

Camera 

giám sát  
$75.8 

$69.3 

9.5% 

13 

29 
CNB TECHNOLOGY 
Hàn Quốc  

Camera 

giám sát  
$63.8 

$54.7 

16.6% 

14 

30 
KOCOM 

Hàn Quốc  

Multiple 

$61.2 

$57.3 

6.8% 
15 

32 
DAHUA TECHNOLOGY 
Trung Quốc 

Camera 

giám sát   

$59.1 

$44.5 

32.7% 

16 

35 
GEOVISION 

Đài Loan  

Camera 

giám sát   

$49.1 

$38.5 

27.7% 

17 

37 
DYNACOLOR 
Đài Loan  

Camera 

giám sát   

$47.4 

$36.3 

30.7% 

18 

38 
HI SHARP ELECTRONICS 
Đài Loan 
Camera 

giám sát   

$45.0 

$43.6 

3.4% 

19 

40 
TAIWAN VIDEO SYSTEM 
Đài Loan  

Camera 

giám sát   

$41.5 

$41.1 

1.1% 

20 

41 
VIVOTEK 

Đài Loan  

Camera 

giám sát   

$38.7 

$35.0 

10.5% 

21 

42 
HUNT ELECTRONIC 
Đài Loan  

Camera 

giám sát  
$36.2 

$31.6 

14.7% 

22 

43 
KODICOM 

Hàn Quốc  

Camera 

giám sát   

$35.9 

$32.0 

12.2% 

23 

46 
EVERSPRING INDUSTRY 
Đài Loan 
Báo động 
$33.4 

$36.1 

-7.3% 

24 

47 
HUVIRON 

Hàn Quốc  

Camera 

giám sát   

$29.9 

$34.5 

-13.3% 

25

48

DALI TECHNOLOGY
Trung Quốc
Camera 

giám sát  
$26.5

$22.2

19.2%
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